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30311DDT-6-5D-
01
Tapered Roller Set - Metric Series

Tapered Roller Set - Metric Series

d

55 mm
Đường kính trong

D

120 mm
Đường kính ngoài

B

—
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/30311ddt-6-5d-01/

Thông số kỹ thuật

Loại Tapered Roller Bearing

Kiểu lỗ Round

Vật liệu Case Carburized Steel

Style TS Assembly + Spacer

Precision Rating Special Tolerance

Cấu hình Two

Lubrication w/o Oil Hole

e (Axial Load Factor) 0.83

Y2 (Axial Load Factor) 0.73

Tải trọng tĩnh 154000 N

Tải trọng động 139000 N

Kiểu che kín Open

Khoảng nhiệt độ làm việc -40 to 120 ºC

Thông số kích thước

d – đường kính trong 55.000 mm

D – đường kính ngoài 120.000 mm

C 21.000 mm
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r1as max 2.000 mm

r – bán kính góc lượn 1.000 mm

R 0.00 in

da 67.0 mm

db 68.0 mm

Da 110.0 mm

Da min 94.0 mm

Db 113.0 mm

ras lớn nhất 2.000 mm
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